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NHẬN XÉT THÁNG 8,9 - ĐOÀN KẾT
Từ 18/8/2025 đến 26/9/2025

Họ và tên học sinh: Nguyễn Quốc Hưng Lớp: 2P4 Số thứ tự: 7

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  Đ Chăm học, chăm làm
Em lễ phép với thầy cô và hoà đồng với các bạn. Em có 
tinh thần trách nhiệm trong các nhiệm vụ được giao. 
Em tự tin nêu ý kiến, biết trao đổi cùng bạn bè. Em cần 
vui chơi an toàn và đi học đúng giờ hơn.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề
 T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Ước lượng

 Mức 3 Viết đúng chính tả  Mức 3 Số hạng - Tổng
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

 Mức 3 MRVT về trẻ em, bạn bè, gia đình  Mức 3 Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

 Mức 3 Từ chỉ sự vật, hoạt động  Mức 3 Tia số - Số liền trước, số liền sau

 Mức 3 Mẫu câu: Ai là gì? Ai làm gì?
 Mức 3 Đơn vị đo (dm)

Mức 3 Điểm - Đoạn thẳng

Em có kĩ năng đọc tốt, nắm được ý chính và chi tiết trong văn bản. 
Em viết chính tả chính xác, chữ viết rõ ràng. Em dùng từ phong phú, 
vận dụng đúng các mẫu câu đã học.

Em nắm chắc kiến thức về ước lượng và luôn giải thích kết quả hợp 
lí. Em làm tốt các bài toán liên quan đến đơn vị đo đề-xi-mét và biết 
vận dụng để giải quyết các tình huống thực tế. Em có khả năng tư 
duy tốt, giải chính xác các dạng toán về số hạng – tổng, số bị trừ – 
số trừ – hiệu.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Các thế hệ trong gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình

Em tích cực tương tác trong lớp học. Em ghi nhớ nhiều từ vựng chủ 
đề School things (water bottle, glue stick, ...), Food (carrots, rice, 
chicken, ...) và vận dụng được mẫu câu "Do you like ...", "I'd like some 
..." để hỏi và trả lời. Để cải thiện phát âm hơn nữa, em cần luyện đọc 
từ vựng và các mẫu câu to và rõ ràng. 

 Mức 3 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

 Mức 3  Giữ vệ sinh nhà ở 

Em xác định được các thế hệ trong gia đình và giới thiệu nghề 
nghiệp của người thân qua sản phẩm "Cây gia đình". Em nêu được 
những việc cần làm để phòng tránh ngộ độc. Em biết thực hành giữ 
gìn vệ sinh nhà ở.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng
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